
CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

Lô 91G3, đường Phú xuân 2, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.651.51.58 * Mail: sales@ctco.vn

Chúng tôi trân trọng kính gửi tới quý Công ty bảng giá các mặt hàng như sau:

Sản phẩm giao hàng toàn quốc, trên phạm vi dọc quốc lộ 1A, chúng tôi đều giao được

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
Thành Tiền

1 Kẹp hãm cáp 4x120-185 Bộ 1 37,440              

2 Kẹp hãm cáp 4x70x95 Bộ 1 24,960              

3 Kẹp hãm cáp 4x35x50 Bộ 1 18,720              

4 Kẹp hãm cáp 4x16-35 Bộ 1 16,380              

5 Kẹp bổ trợ đơn Bộ 1 9,360                

6 Kẹp bổ trợ kép Bộ 1 11,700              

7 Ốp Φ16 Bộ 1 17,160              

8 Ốp Φ20 Bộ 1 20,280              

9 Móc treo 35-50 Bộ 1 10,140              

10 Móc treo 70-95 Bộ 1 12,480              

11 Móc treo 120-150 Bộ 1 29,640              

12 Móc treo 185 - 240 Bộ 1 37,440              

13 Thân néo Bộ 1 59,280              

14 CK7 Bộ 1 14,820              

15 CK9 Bộ 1 18,720              

16 Vòng treo Bộ 1 10,140              

17 Trung gian + chốt Bộ 1 17,160              

18 Mắt nối đơn Bộ 1 17,160              

19 Mắt nối kép Bộ 1 17,160              

20 Ty Φ14X10 cái 1 5,460                

21 Ghíp VS 1BL Bộ 1 11,700              

22 Ghíp VS 2BL Bộ 1 16,900              

23 Ốp vòng bổ trợ đơn Bộ 1 26,520              

24 Ốp vòng bổ trợ kép Bộ 1 34,320              

25 Ghíp AC 35 3 BL Bộ 1 10,140              

26 Ghíp AC 50 3 BL Bộ 1 11,700              

27 Ghíp AC 70 3 BL Bộ 1 13,260              

28 Ghíp AC 95 3 BL Bộ 1 18,720              

29 Ghíp AC 120 3BL Bộ 1 26,520              

30 Ghíp ĐN 16/70 1BL Bộ 1 10,140              
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31 Ghíp ĐN 16/70 2BL Bộ 1 14,040              

32 Ghíp ĐN 16/70 3BL Bộ 1 19,500              

33 Ghíp ĐN 25/95 1BL Bộ 1 10,920              

34 Ghíp ĐN 25/95 2BL Bộ 1 16,380              

35 Ghíp ĐN 25/95 3BL Bộ 1 22,620              

36 Ghíp ĐN 25/150 1BL Bộ 1 14,040              

37 Ghíp ĐN 25/150 2BL Bộ 1 24,960              

38 Ghíp ĐN 25/150 3BL Bộ 1 34,320              

39 Ghíp ĐN 50/240 2BL Bộ 1 46,800              

40 Ghíp ĐN 50/240 3BL Bộ 1 45,240              

41 Ghíp ĐN 16/70 1BL AM Bộ 1 12,480              

42 Ghíp ĐN 16/70 2BL AM Bộ 1 17,940              

43 Ghíp ĐN 16/70 3BL AM Bộ 1 24,180              

44 Ghíp ĐN 25/95  1BL AM Bộ 1 14,040              

45 Ghíp ĐN 25/95 2BL AM Bộ 1 21,060              

46 Ghíp ĐN 25/95 3BL AM Bộ 1 27,300              

47 Ghíp ĐN 25/150 1BL AM Bộ 1 20,280              

48 Ghíp ĐN 25/150 2BL AM Bộ 1 29,640              

49 Ghíp ĐN 25/150 3BL AM Bộ 1 37,440              

50 Ghíp ĐN 50/240 2BL AM Bộ 1 42,120              

51 Ghíp ĐN 50/240 3BL AM Bộ 1 55,380              

Lưu ý: Thuế giá trị gia tăng 10%

Ngoài ra, chúng tôi còn các sản phẩm khác: Đầu cốt điện, chụp đầu cốt cao su , phụ kiện cáp vặn xoắn ABC,…

Dây cáp đồng, cáp nhôm hạ thế,
Ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp điện

Liên hệ: Ms Tâm 0912740011

Xin trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2016


